
Tổng dự toán

Dự toán 

huyện Dự toán xã

A B 1 2 3 4 (5)= 5a+4b 5a 5b  6=5/4  7=5/2  8=3/2 

TỔNG CHI
682.783   759.341   334.745   682.783  1.036.089   865.591  170.498    151,7    136,45  44,08   

I  CHI ĐẦU TƯ XDCB    137.260     246.500      83.064    137.260 369.726         325.272        44.454 269,4    149,99  33,70   

II
 CHI THƯỜNG 

XUYÊN 
   533.023     497.193    251.681    533.023 595.960         473.259      122.701 111,8    119,86  50,62   

1
 CHI SỰ NGHIỆP MÔI 

TRƯỜNG 
       6.000         6.236           899        6.000 6.236                    155          6.081 103,9    100       14,42   

2
 CHI SỰ NGHIỆP 

KINH TẾ 
   134.866       23.987      17.918    134.866 37.485             37.485               -   27,8      156,27  74,70   

3
 CHI SN GIÁO DỤC & 

ĐT 
   207.040     228.243    117.886    207.040 246.753         246.753               -   119,2    108,11  51,65   

4  CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ       44.733       45.896      17.416      44.733 61.579             61.579               -   137,7    134,17  37,95   

5

 CHI SN VĂN HÓA

- TDTT 
       3.717 4.225              2.963        3.717 5.768                 5.768               -   155,2    136,52  70,13   

6
 CHI SN PHÁT 

THANH-TH  
       2.502         1.450           512        2.502 1.428                 1.428               -   57,1      98,45    35,30   

7

 CHI SN ĐẢM BẢO 

XÃ HỘI 
     17.147 17.605            9.203      17.147 18.009             18.009               -   105,0    102,30  52,28   

8  CHI QUẢN LÝ HC    101.455     128.627      63.484    101.455 140.536           55.157        85.379 138,5    109,26  49,35   

9
 CHI AN NINH- 

QUỐC PHÕNG 
     13.554       36.396      18.499      13.554 42.587             16.295        26.291 314,2    117,01  50,83   

10  CHI  KHÁC        2.009         4.527        2.901        2.009 13.605             13.425             180 677,2    300,52  64,08   

11
 CHI CTMT QUỐC 

GIA 
              -   21.974             17.204          4.770 

III  DỰ PHÒNG      12.500       15.647      12.500 20.404             17.061          3.343 163,2    130,40  -       

VI
 CHI CẢI CÁCH 

TIỀN LƯƠNG 
              -   50.000             50.000 
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ĐVT: Triệu Đồng.
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